
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

I Cán bộ quản lý

1 PHẠM THỊ NGUYỆT 25/08/1969 Hiệu trưởng Giáo viên Tiểu học hạng II

2 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 22/12/1977
Phó Hiệu 

trưởng
Giáo viên Tiểu học hạng II

3 HÀ HỒNG VIỆT 10/11/1988
Phó Hiệu 

trưởng
Giáo viên Tiểu học hạng II

II Giáo viên

1 LÊ THỊ HẰNG HẢI 27/05/1976
Tổ trưởng 

tổ 1
Giáo viên Tiểu học hạng II

2
HOÀNG THỊ HUYỀN 

TRANG
07/01/1987

Tổ Phó 

tổ 1
Giáo viên Tiểu học hạng II

3 ĐỒNG THỊ THẢO 09/07/1989 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

4 HOÀNG TÚ ANH 20/07/1985 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

5 MAI THỊ KIM LIÊN 17/10/1982 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

6 VŨ THỊ NGỌC KHUYÊN 09/07/1986 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

7 LÊ THỊ DIỆU THÚY 30/07/1988 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

8 NGUYỄN THỊ THANH 17/03/1988 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

9 VŨ HỒNG NGA 13/03/1990 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

10 LƯU THỊ DUNG 29/07/1987
Tổ trưởng tổ 

2+3
Giáo viên Tiểu học hạng III

Chức vụ Chức danh nghề nghiệp
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11 NGUYỄN THỊ YẾN 28/7/1991 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

12 BÙI THỊ THU HẰNG 11/'03/1992 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

13 CAO THỊ DOAN 27/'06/1991 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

14 VŨ NGỌC HUYỀN 29/02/2996 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

15
NGUYỄN THỊ HỒNG 

HẠNH
14/06/1976 Chủ tịch CĐ Giáo viên Tiểu học hạng II

16 ĐỖ HẢI LINH 16/11/1988 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

17
NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN
28/08/1993 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

18 LƯƠNG THI LOAN 27/9/1976 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng II

19 HOÀNG THỊ THƯƠNG 23/08/1981
Tổ Phó 

tổ 2+3
Giáo viên Tiểu học hạng II

20 NGUYỄN THỊ HẠNH 04/10/1989 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

21 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG 04/10/1971 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng II

22 NGUYỄN THỊ NHÀN 28/09/1997 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

23 LÊ THỊ THANH LĨNH 02/01/1978 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng II

24 NGUYỄN HẢI LY 20/05/1991 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

25 ĐỖ THỊ HUẾ 03/12/1981 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

26 TRẦN THỊ UYÊN 13/11/1976
Tổ trưởng Tổ 

4+5
Giáo viên Tiểu học hạng III

27 NGUYỄN HẰNG NINH 14/01/1983 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng II

28 MẠC THỊ MÙI 11/11/1968 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

29 ĐOÀN THỊ KIM OANH 03/05/1987 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

30 HÀ THỊ THANH 20/'03/1985 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

31 HOÀNG THỊ THE 20/08/1975 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

32 HÀ THỊ HẰNG 23/11/1979 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng II

33 NGUYỄN THỊ THANH CHÂM29/03/1992 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III



34 NGUYỄN THỊ HẰNG 30/6/1990 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

35 TẠ NGỌC HÀ 28/08/1977 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng II

36 NGUYỄN THỊ HƯƠNG SEN 07/09/1979 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

37 NGUYÊN THỊ MAI SÂM 05/05/1979
Trưởng Ban 

TTND
Giáo viên Tiểu học hạng II

38 LÊ THỊ LAN 28/10/1980 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng II

39 NGÔ NGUYÊN GIÁP 08/06/1984 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

40 NGHIÊM THỊ NUNG NINH 07/11/1982
Tổ Phó 

Tổ 4+5
Giáo viên Tiểu học hạng II

41 TRẦN THỊ DINH 14/06/1990 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng II

42 ĐỖ GIANG THANH 01/12/1991
Bí thư chi 

đoàn
Giáo viên Tiểu học hạng III

43 VŨ THỊ THÙY  KIM 30/03/1987 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

44 ĐÀO HOÀNG YẾN 25/09/1979
Tổ trưởng

Tổ Bộ môn
Giáo viên Tiểu học hạng II

45 TRẦN THỊ THÙY PHƯƠNG 16/04/1997 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

46 NGUYỄN THẢO HOA 03/03/1991 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

47 TÂN THỊ LAN HƯƠNG 09/12/1967 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

48 NGUYỄN TRUNG KIÊN 25/08/1976 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

49
NGUYỄN THỊ MỘNG 

TRÚC
28/10/1980 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng II

50 NGUYỄN THỊ TUYẾT 27/04/1981 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

51 ĐỖ THỊ THU THỦY 18/12/1987 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng II

52 NGUYỄN THÁI HÀ 22/5/1990 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

53 MẠC THỊ THÙY DƯƠNG 09/10/1984 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

54 HOÀNG THỊ VÂN HẠNH 17/07/1980 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng II

55 ĐỖ THỊ HƯƠNG 17/03/1981 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III

56
NGUYỄN THỊ TRANG 

NHUNG
02/02/1985 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III



III Nhân viên

1 NGUYỄN HƯƠNG BƯỞI 10/05/1981

Nhân viên  Thiết 

bị-Thư viện Ủy 

viên BCHCĐ

2 VŨ THỊ THU HƯƠNG 04/04/1974

Nhân viên  Kế 

toán Tổ trưởng 

tổ Hành chính


















